
 

LẠI QUỐC KHÁNH. Ảnh hưởng của mức bổ sung bột bắp đến sinh khí nhà kính và tỷ lệ tiêu hóa ở in vitro 

 

46 

ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BỔ SUNG BỘT BẮP ĐẾN SINH KHÍ NHÀ KÍNH  

VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA Ở IN VITRO 

              
1 
và Ng yễ  Vă  T  

2
 

1
Khoa Nông Nghiệp    TNTN, Trường Đại Học An Giang; 

2
Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ 

Tác giả liên hệ: L   Q    K    ; Điện tho i: 0949296967; Email: quockhanhlapvo@gmail.com 

TÓM TẮT 

Ng  ê   ứ      đượ  t ự    ệ  để đ    g   ả    ưở g  ủa bắp  g     ( arbo  drate  òa ta ) ở     mứ  độ bổ 

s  g k      a  đế  k ả  ă g s    k í CH4, CO2 v  t ê   óa dưỡ g   ất ở in vitro. Thí  g  ệm đượ  b  trí hoàn 

to    gẫ     ê  vớ  5  g  ệm t ứ  v  3 lầ  lặp l  ,     mứ  độ bổ s  g bắp (0, 15, 30, 45 v  60% tro g      ợp 

(dựa trê  v t   ất k  ), tươ g ứ g vớ       g  ệm t ứ  B0, B15, B30, B45 v  B60, vớ    ất     l   ỏ vo  

(Pennisetum purpurrerum). Kết q ả   o t ấ  lượ g k í tổ g s , CH4 và CO2 (ml) sinh ra ở     t    đ ểm g ữa 

     g  ệm t ứ  bổ s  g  ó sự k    b ệt  ó ý  g ĩa t   g kê (P<0,05). T ể tí   k í tổ g s  lú  72 g   đ t g   trị 

 ao   ất ở  g  ệm t ứ  B30 (62,4 ml) v  t ấp  ơ  ở  g  ệm t ứ  B0 (55,7 ml) v  B60 (56,1 ml). Tỷ lệ t ê   óa 

  ất  ữ   ơ (OMD) t   t    đ ểm 72  tă g dầ  k   tă g mứ  độ bổ s  g bắp (P<0,05), đ t g   trị  ao   ất ở 

 g  ệm t ứ  B60 (69,3%). T ể tí   CH4 (ml/g DOM) sinh ra ở 72 g   g ảm dầ  tỷ lệ  g ị   vớ  sự bổ s  g bắp 

tă g dầ  t  0% đế  60% (P<0,05). Kết l     ủa đ  t   l  t ể tí   k í CH4 và CO2 (ml/g DOM) ở in vitro sinh ra 

g ảm dầ , trong khi OMD (%) tă g dầ  khi mứ  độ bổ s  g bắp tă g dầ  t  0 – 60% vớ   =-1,16x+149 

(R
2
=0,763). 

Từ khóa: carbohydrate hòa tan, gia súc nhai lại, mêtan, sự bổ sung, sự lên men. 

ABSTRACT 

Effect of supplementingground maize levels on greenhouseproduction and organic matterdigestibility in in 

vitro with the substrate of elephant grass and rumen fluid of beef cattle as an inoculum  

A study was conducted at Can Tho University to evaluate effects of the supplement of ground maize levels in the 

mixture on the in vitro CH4, CO2 production and organice matter digestibility. This experiment was arranged in a 

completely randomized design with 5 treatments and three replications. The treatments were the supplementation 

levels of ground maize of 0, 15, 30, 45 and 60% (%DM) corresponding to B0, B15, B30, B45 and B60, 

respectively. The main substrate was elephant grass (Pennisetum purpureum). The results shown that the total 

gas, CH4 and CO2 production (ml) at 72 h were significantly different (P<0.05) among the treatments with the 

highest value for the B30 treatment (62.4 ml) and the lower values for the B0 (55.7 ml) and B60 treatments (56.1 

ml). Organic matter digestibility (OMD) at 72 hour significantly increased (P<0,05) among the treatments by 

increasing of levels of maize, and the highest value for the B60 treatment (69.3%). CH4 production (ml/g DOM) 

at 72 h was significantly reduced from 0% to 60% (P<0.05). It was concluded that CH4 and CO2 production 

(ml/g DOM) were reduced, while OMD increased when enhancing the levels of high soluble carbohydrate of 

ground maize from 0-60% to the substrate with y=-1.16x+149 (R
2
=0.763). 

Keywords: fermentation, methane, ruminants, soluble carbohydrate, supplements. 


